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QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1.    m p  n:     rần   ị Án  Nguyệt 

2.   ư ký p iên  ọp:    Nguyễn   ị Mến 

Ng y 03 t  ng 6 năm 2024,  òa  n n ân dân t  n  p ố   ủ Đức mở 

p iên  ọp trực tuyến, điểm cầu trực tuyến tại trụ sở  òa  n n ân dân t  n  p ố 

  ủ Đức,    n  p ố Hồ C í Min  để giải quyết  ồ sơ t ụ lý số 383/2024/XLST 

ng y 24 t  ng 5 năm 2024 về việc “Áp dụng biện p  p xử lý   n  c ín  đưa 

v o cơ sở cai ng iện bắt buộc” t eo Quyết địn  mở p iên  ọp số 323/2024/QĐ-

 A ng y 27 t  ng 5 năm 2024, đối với: 

Họ v  tên: Ông Tô Thái V (tên gọi k  c: K ông); giới tín : N1; Sinh 

năm: 2002; Dân tộc: Kin ;  ôn gi o: k ông; Số CMND/  ẻ CCCD: 

060202005372;  rìn  độ văn  óa: 08/12; Nguyên qu n: tỉn   ìn  Địn ; Hộ 

k  u t ường trú:  ổ F,   ôn A, xã S,  uyện  , tỉn   ìn    uận; c ỗ ở  iện nay: 

K ông nơi cư trú ổn địn Ng ề ng iệp: Công n ân; Con ông:  ô Văn H và con 

bà Nguyễn   ị Diễm L. 

 iền  n: K ông; tiền sự: k ông 

 iền sử sử dụng tr i p ép c ất ma túy: Sử dụng ma túy met amp etamin 

(ME ), sử dụng lần đầu v o năm 2024. 

( ại p iên  ọp: Người bị đề ng ị có mặt) 

Có sự t am gia của: 

1. Đại diện người đề ng ị: Ông LHồ N ựt H1 - P òng Lao Động   ương 

 in  v  Xã Hội    n  p ố   vụ: C uyên viên P òng Lao động -   ương bin  

và Xã  ội t  n  p ố  . 

2. Đại diện Viện kiểm s t n ân dân t  n  p ố   ủ Đức,    n  p ố Hồ 

C í Min  t am gia p iên  ọp: Ông Ho ng Hải - Kiểm s t viên. 

NHẬN THẤY: 

Ng y 05 t  ng 4 năm 2024,công an p ường L, t  n  p ố   lập biên bản 

vi p ạm   n  c ín  đối với ông Tô Thái V về   n  vi sử dụng tr i p ép c ất ma 

túy. 
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Công an p ường L ông Tô Thái V đi xét ng iệm c ất ma túy.  ại p iếu 

xét ng iệm v  p iếu kết quả cùng ng y 05/4/2024 của  rạm y tế p ường L ông 

Tô Thái V dương tín  với c ất ma túy. P iếu trả lời kết quả ng y 05/4/2024 của 

 rạm y tế p ường L kết luận ông Tô Thái V ng iện ma túy loại 

Methamphetamine (MET). 

Kết quả x c min  tìn  trạng cư trú x c địn   iện nay ông Tô Thái V 

k ông có nơi cư trú ổn địn . 

 ại Công văn số 383/ĐN-CN   ng y 22/5/2024 của  rưởng Phòng Lao 

động -   ương bin  v  Xã  ội t  n  p ố   đã đề ng ị  òa  n  p dụng biện p  p 

xử lý   n  c ín  đưa ông Tô Thái V v o cơ sở cai ng iện bắt buộc tại Cơ sở Cai 

ng iện ma túy P (trực t uộc Sở Lao động -   ương bin  v  Xã  ội    n  p ố 

H)Đề ng ị  òa  n  p dụng biện p  p xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai ng iện 

bắt buộc đối với ông Tô Thái V trong t ời gian từ 18 đến 24 t  ng. 

 ại bản tường trìn  do Công an p ường L, t  n  p ố   lập t ể  iện: ông 

Tô Thái V x c n ận có sử dụng ma tuý,  ìn  t ức sử dụng l   út, sử dụng lần 

đầu v o năm 2024. Lần gần n ất ông sử dụng ma túy l  ng y 01/3/2024. 

 ại p iên  ọp: Đại diện người đề ng ị  rưởng P òng Lao động -   ương 

binh v  Xã  ội t  n  p ố   giữ nguyên ý kiến nêu trên, đề ng ị  òa  n  p dụng 

biện p  p xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với ông Tô 

Thái V trong t ời gian từ 18 đến 24 t  ng 

Người bị đề ng ị ông Tô Thái V n ận   n  vi vi p ạm   n  c ín  sử 

dụng tr i p ép c ất ma túy, đối với đề ng ị của  rưởng P òng Lao động – 

  ương bin  v  Xã  ội t  n  p ố  , ông Tô Thái V k ông có ý kiến gì. 

Đại diện Viện kiểm s t n ân dân t  n  p ố   ủ Đức t am gia p iên  ọp 

p  t biểu ý kiến về việc tuân t eo p  p luật trong việc xem xét, quyết địn   p 

dụng biện p  p xử lý   n  c ín  của    m p  n,   ư ký  òa  n kể từ k i t ụ lý 

vụ việc c o đến t ời điểm mở p iên  ọp đã t ực  iện đúng trìn  tự, t ủ tục t eo 

quy địn  của Luật Xử lý vi p ạm   n  c ín ; Luật P òng, c ống ma túy; Ng ị 

địn  số 116/2021/NĐ-CP ng y 21/12/2021 của C ín  p ủ v  P  p lện  số 

03/2022/U  VQH15 ng y 13/12/2022 của Ủy ban t ường vụ Quốc  ội. Người 

đề ng ị, người bị đề ng ị đã t ực  iện đầy đủ c c quyền v  ng ĩa vụ t eo luật 

địn . Đồng t ời, đề ng ị  òa  n c ấp n ận đề ng ị của người đề ng ị. 

XÉT THẤY: 

Căn cứ v o c c c ứng cứ t i liệu có trong  ồ sơ, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ, to n diện c c t i liệu c ứng cứ, ý kiến của đại diện người đề ng ị, người bị 

đề ng ị, Kiểm s t viên, có cơ sở x c địn : 

Về t ời  iệu  p dụng biện p  p đưa v o cơ sở cai ng iện bắt buộc: ông Tô 

Thái V có   n  vi sử dụng tr i p ép c ất ma túy v  bị Công an p ường L, thành 

p ố  ,    n  p ố Hồ C í Min  lập biên bản vi p ạm   n  c ín  v o ng y 

05/4/2024. Ng y 03 t  ng 6 năm 2024,  òa  n n ân dân t  n  p ố   ủ Đức, 

   n  p ố Hồ C í Min  tiến   n  mở p iên  ọp xem xét yêu cầu  p dụng biện 
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p  p xử lý   n  c ín , đưa v o cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với ông Tô Thái V 

l  còn trong t ời  iệu được quy địn  tại Điểm d K oản 2 Điều 6 Luật Xử lý vi 

p ạm   n  c ín  năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Người bị đề ng ị ông Tô Thái V có mặt tại p iên  ọp,  o   n tiến   n  

p iên  ọp t eo quy địn  tại Điều 19 P  p lện  số 03/2022/U  VQH15 ng y 

13/12/2022 của Ủy ban t ường vụ Quốc  ội. 

Hồ sơ đề ng ị  p dụng biện p  p   n  c ín  đưa v o cơ sở cai ng iện bắt 

buộc đối với ông Tô Thái V đã được cơ quan c ức năng t ực  iện t eo đúng 

trìn  tự, t ủ tục quy địn  tại Điều 103, 104 Luật Xử lý vi p ạm   n  c ín  năm 

2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) v  Điều 28, Điều 33, Điều 41, Điều 43, Điều 

50, Điều 51, Điều 53 Ng ị địn  số 116/2021/NĐ-CP ng y 21/12/2021 của 

Chín  p ủ quy địn  c i tiết một số điều của Luật P òng, c ống ma túy, Luật Xử 

lý vi p ạm   n  c ín  về cai ng iện ma túy v  quản lý sau cai ng iện ma túy. 

Căn cứ v o c c t i liệu, c ứng cứ do cơ quan có t  m quyền t u t ập t ể 

 iện ông Tô Thái V l  người đủ 18 tuổi, có năng lực tr c  n iệm   n  c ín , 

k ông có nơi cư trú ổn địn , bị ng iện ma túy n ưng k ông t ực  iện việc đăng 

ký cai ng iện tự nguyện trong t ời  ạn quy địn  nên l  đối tượng bị  p dụng 

biện p  p xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai ng iện bắt buộc t eo quy địn  tại 

K oản 1 Điều 32 Luật P òng, c ống ma túy năm 2021. 

H n  vi sử dụng tr i p ép c ất ma tuý của ông Tô Thái V k ông n ững 

ản   ưởng đến sức k ỏe, tin  t ần của bản t ân, m  còn l  nguyên n ân của 

n iều tội p ạm v  tệ nạn xã  ội k  c. Vì vậy, cần  p dụng t ời gian t íc   ợp 

đưa v o cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với ông Tô Thái V để ông được cai 

ng iện, c ữa bện ,  ọc tập, t i  òa n ập cộng đồng v  trở t  n  người có íc  

c o gia đìn , xã  ội.  uy n iên, trong qu  trìn  cắt cơn, c ữa bện  ông Tô Thái 

V có t  i độ t  n  k  n k ai b o, ăn năn  ối cải, nên cần giảm một p ần t ời 

gian  p dụng biện p  p xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai ng iện bắt buộc. 

Vì c c lẽ trên, 

Căn cứ Điều 3, Điều 6, Điều 9, Điều 10, Điều 95, K oản 1 Điều 96, Điều 

103, Điều 104, Điều 105, Điều 106, Điều 110 Luật Xử lý vi p ạm   n  c ín  

năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Điều 27, Điều 32 Luật P òng, c ống ma túy năm 2021; 

Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 Ng ị 

địn  số 116/2021/NĐ-CP ng y 21/12/2021 của C ín  p ủ quy địn  c i tiết một 

số điều của Luật P òng, c ống ma túy, Luật Xử lý vi p ạm   n  c ín  về cai 

ng iện ma túy v  quản lý sau cai ng iện ma túy; 

Căn cứ Điều 3, Điều 10, Điều 21, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 31, 

Điều 32, Điều 33 P  p lện  số 03/2022/U  VQH15 ng y 13/12/2022 của Ủy 

ban t ường vụ Quốc  ội. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Áp dụng biện p  p xử lý   n  c ín  đưa v o cơ sở cai ng iện bắt buộc 

đối với ông Tô Thái V tại Cơ sở cai ng iện ma túy P (trực t uộc Sở Lao động 

  ương bin  v  Xã  ội    n  p ố H), địa c ỉ: Xã P,  uyện  , tỉn   ìn  P ước.  

2.   ời gian c ấp   n  tại cơ sở cai ng iện bắt buộc là 18 (mười t m) 

t  ng, kể từ ng y 05/4/2024. 

 rong t ời gian c ấp   n  cai ng iện, trường  ợp có t ay đổi cơ sở cai 

ng iện bắt buộc, cơ quan có t  m quyền có tr c  n iệm t ông b o c o c  n ân, 

cơ quan, tổ c ức có liên quan biết. 

3. Ông Tô Thái V có quyền k iếu nại;  rưởng P òng Lao động -   ương 

bin  v  Xã  ội t  n  p ố   có quyền kiến ng ị; Viện kiểm s t n ân dân t  n  

p ố   ủ Đức có quyền k  ng ng ị quyết địn  n y trong t ời  ạn 05 (năm) ng y 

l m việc kể từ ng y công bố quyết địn .   

4. Quyết địn  n y có  iệu lực kể từ ng y  ết t ời  ạn k iếu nại, kiến ng ị, 

k  ng ng ị m  k ông có k iếu nại, kiến ng ị, k  ng ng ị. 

5. Cơ quan t i   n  quyết địn : Công an t  n  p ố  ; P òng Lao động - 

  ương bin  v  Xã  ội t  n  p ố  ,    n  p ố Hồ C í Min ; Cơ sở cai ng iện 

ma túy   an  t iếu niên 2; Cơ sở Cai ng iện ma túy P v  c c cơ quan, tổ c ức 

có liên quan có tr c  n iệm t i   n  quyết địn  n y. 

Nơi nhận:                                                                                            

-   òa  n n ân dân  P.HCM; 

-  Viện kiểm s t n ân dân  P.HCM;  

-  Viện kiểm s t n ân dân t  n  p ố   ủ Đức; 

-  Người bị  p dụng; 

-  Công an t  n  p ố   ủ Đức; 

-  P òng Lao động -   ương bin  v  Xã  ội  

t  n  p ố   ủ Đức; 

-  Cơ sở cai ng iện ma túy   an  t iếu niên 2; 

-  Cơ sở cai ng iện ma túy P ú Đức; 

-  Lưu  ồ sơ.  

 

                      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                   Trần Thị Ánh Nguyệt 

 

 


